
PHỤ LỤC II 
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN 

 
Bảng 1: Danh sách giảng viên cơ hữu đảm nhận các môn học và số đơn vị  học trình tương 

ứng: 

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC SỐ 

ĐVHT 

1 TS Bạch Thanh Bình Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 8 

2 Th.S Nguyễn Tuyết Nhung Đường lối cách mạng Việt Nam 4 

3 Th.S Nguyễn Tuyết Nhung Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 

4 TS Kiều Thu Hương Ngoại ngữ cơ sở  10 

5 Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương Tin học 4 

6. TS Nguyễn Vũ Tùng Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 

7. Th.S Nguyễn Thế Hồng Lực Toán thống kê cho khoa học xã hội 3 

8. TS Bạch Thanh Bình Lịch sử Văn minh thế giới 3 

9. Cử nhân Trần Vân Hải Đại cương Văn hóa Việt Nam 3 

10 TS Bạch Thị Thanh Bình Tâm lý học Đại cương 3 

11 Th.S Trịnh Hải Yến Pháp luật đại cương 3 

12 TS Phạm Thái Việt Logic học 3 

13 Th.S Nguyễn T.Tuyết Nhung Xã hội học đại cương 3 

14 PGS TS Ng Phương Bình Đại cương ngoại giao 3 

15 Th.S Lý Hải Yến Cơ sở lý luận báo chí truyền thông 4 

16 PGS TS Lê Thanh Bình Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội 3 

17 PGS.TS Dương Văn Quảng Quản lý nhà nước, pháp luật về báo chí 3 

18 Th.S Nguyễn Thị Cát Ngọc Ngoại ngữ chuyên ngành cấp độ I  10 

19 PGS.TS Lê Thanh Bình Đại cương Truyền thông quốc tế 3 

20 Th.S Lý Hải Yến Lịch sử các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế 3 

21 PGS.TS Dương Văn Quảng Báo chí và Ngoại giao 3 

22 TS Phạm Thái Việt Đại cương Quan hệ công chúng (PR) 3 

23 Cử nhân Đinh Thu Trang Nhập môn Ngoại giao văn hóa 3 

24 Th.S Nguyễn Thanh Hà Ngoại ngữ chuyên ngành cấp độ II  12 

25 TS Trần Thị Thanh Liên Các chuyên đề về truyền thông quốc tế 4 

26 PGS.TS Lê Thanh Bình Các thể loại báo chí 4 

27 PGS.TS Dương Văn Quảng Ngôn ngữ báo chí trong truyền thông quốc tế 4 



28 Cử nhân Đinh Thu Trang Giao thoa văn hóa  4 

29 Th.S Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tôn giáo và quan hệ quốc tế 4 

30 PGS TS Nguyễn Phương Bình Văn hóa dân tộc Việt Nam 4 

31 TS Phạm Thái Việt Xây dựng chiến lược PR 4 

32 TS Đỗ Sơn Hải Lịch sử quan hệ quốc tế II  2 

33 Th.S Trịnh Thị Thu Huyền Lý luận quan hệ quốc tế 3 

34 TS Nguyễn Văn Lịch Quan hệ kinh tế quốc tế 3 

35 Th.S Phạm Lan Dung Công pháp quốc tế 3 

36 Th.S Nguyễn Phú Tân Hương Chính sách đối ngoại Việt Nam II  2 

37 Cử nhân Mai Thị Phòng Đàm phán quốc tế 3 

38 Th.S Đỗ Thanh Hải Đại cương về khoa học giao tiếp 3 

39 Th.S Vũ Đoàn Kết Phân tích sự kiện quốc tế 3 

40 TS Nguyễn Thị Lan Anh Tư pháp quốc tế 3 

41 TS Đỗ Sơn Hải Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại 3 

42 Th.S Đặng Đình Quý Các chuyên đề về quan hệ quốc tế 3 

43 TS Nguyễn Vũ Tùng  Chính trị quốc tế hiện đại 3 

 Tổng số ĐVHT  165 

 
 
Bảng 2: Danh sách giảng viên thỉnh giảng đảm nhận các môn học và đơn vị học trình tương 

ứng 

STT 
 GIẢNG VIÊN 

NƠI CONG TAC 
TEN MON HỌC 

SỐ 

ĐVHT 

1 
PGS TS Đinh Văn Hường 

Đại học KHXH& NV 

HN 

Phương pháp nghiên cứu 

truyền thông 
4 

2 

TS Đặng Thu Hương  

Đại học KHXH& NV 

HN 

 

Công chúng của truyền thông 

quốc tế 
4 

3 

Th.S Nguyễn Bá Hải 

Vụ Văn hóa đối ngoại &  

UNESCO – Bộ Ngoại 

giao 

Toàn cầu hóa và văn hoá 4 

4 
TS Nguyễn Hồng Nam 

Học viện Báo chí  & 

Tuyên truyền HN 
Quản lý khủng hoảng 4 

5 ThS Lê Thị Thu Hằng Vụ Thông tin Báo chí – PR và giới truyền thông 4 



Bộ Ngoại giao 

6 
TS  Đinh Thúy Hằng 

Học viện Báo chí  & 

Tuyên truyền HN 
PR và Quảng cáo 4 

7 

Th.S Dương Quốc Thanh 

Vụ Văn hóa đối ngoại &  

UNESCO – Bộ Ngoại 

giao 

Tổ chức sự kiện 4 

8 

Th.S Phạm Sanh Châu 

Vụ Văn hóa đối ngoại &  

UNESCO – Bộ Ngoại 

giao 

PR chính phủ 4 

9 
Th.S Nguyễn Mạnh Thắng 

 Các chuyên đề ngoại giao văn 

hóa  
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


